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Dư địa tăng trưởng của các quốc gia trên toàn thế giới đều được dự báo giảm, do kết quả từ cuộc chiến tranh giữa Nga và 

Ukraine. Trung Quốc đang đối mặt với nền kinh tế co thắt, khi kì vọng về tăng trưởng của quốc gia này giảm xuống còn 5%, 

thấp hơn mức kì vọng của Chính phủ là 5.5%, điều này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ nông sản của đất nước tỷ dân 

này. Lúa mì vẫn đang trong diễn cảnh thiếu đi nguồn cung, khi Chính phủ Ấn Độ hạn chế xuất khẩu lúa mì, hay tiềm năng 

xuất khẩu lúa mì ở Nga vẫn là chưa đủ so với lượng tiêu thụ ở các quốc gia khác. Về phía đậu tương, Brazil được nâng dự 

báo là sẽ gia tăng sản lượng cho niên vụ 2021/2022, nhưng dự đoán xuất khẩu trong tháng 5 và cả niên vụ đều được đánh 

giá giảm. Giá các hợp đồng trên Sàn Giao dịch Hàng hoá Chicago (CBOT) có những biến động mạnh đối với đậu, khô và 

dầu tương, trong khi có phần ổn định đối với các mặt hàng ngũ cốc, như ngô và lúa mì.

Chính phủ Ấn Độ hạn chế xuất khẩu lúa mì 

Chính phủ Ấn Độ đã sửa đổi chính sách xuất khẩu đối với 

lúa mì, bao gồm áp đặt hạn chế đối với tất cả các hoạt động 

xuất khẩu lúa mì trong một động thái vô cùng hỗn loạn của 

thị trường hàng hoá. Văn bản ngày 13/5 thông báo sửa đổi 

chính sách xuất khẩu và viện dẫn mã HS cho nhiều loại lúa 

mì xác nhận việc chuyển từ chính sách xuất khẩu tự do 

sang cấm xuất khẩu có hiệu lực ngay lập tức. Lệnh cấm 

ảnh hưởng ngay lập tức đến lúa mì cứng, lúa mì thông 

thường bao gồm chất lượng cao, trung bình, thấp, lúa mì 

spell và bột mì. 

Ấn Độ đã rơi vào một vị trí không thuận lợi, với 

việc Thủ tướng Narendra Modi của quốc gia này đã khuyến 

khích các nhà xuất khẩu của khu vực tận dụng kỳ vọng thu 

hoạch lúa mì khổng lồ để giành lấy thị phần từ Nga và 

Ukraine trong bối cảnh giao tranh gay gắt ở Biển Đen, hai 

quốc gia có sản lượng lúa mì lớn nhất trên thế giới, chiếm 

hơn một phần ba kim ngạch xuất khẩu toàn cầu. Nhưng 

thời tiết nắng nóng gay gắt đã buộc Chính phủ phải điều 

chỉnh lại kỳ vọng sản xuất lúa mì của Ấn Độ, với một số kỳ 

vọng sản lượng sẽ giảm xuống mức 95 triệu tấn - so với kỳ 

vọng hồi đầu năm là 110 triệu tấn. 

Các báo cáo với những luồng thông tin ngược 

chiều xuất hiện trên các phương tiện truyền thông địa 

phương, cho thấy hoạt động tại một số cảng quan trọng 

của Ấn Độ hoặc các liên kết logistics đã bị đình chỉ, trong 

khi một trong những cảng chính, Kandla, được cho là đã 

hoạt động trở lại sau 20 phút bị đình chỉ. 

Kể từ đó, bản cập nhật của USDA cho báo cáo 

Wasde hàng tháng được công bố vào 12/05, đã cắt giảm 

lượng dự trữ lúa mì toàn cầu 13 triệu tấn và kích thích đà 

tăng giá cho tất cả sản phẩm lúa mì trên thế giới. 

 

 

Conab tăng nhẹ dự báo sản lượng đậu tương 

và ngô ở Brazil niên vụ 2021/2022 

Trong Báo cáo vụ mùa tháng 5, Conab đã tăng ước tính 

sản lượng cho niên vụ đậu tương 2021/22 của Brazil thêm 

1.4 triệu tấn từ 122.4 triệu lên 123.8 triệu tấn. Đối với sản 

lượng ngô của Brazil, Conab đã tăng 0.6 triệu tấn từ 115.6 

triệu lên 116.2 triệu tấn. 

Ước tính của Conab dành cho diện tích trồng đậu 

tương năm 2021/22 của Brazil cũng đã tăng nhẹ so với 

tháng trước lên 40.9 triệu ha, tăng 4.4% so với năm ngoái. 

Năng suất đậu tương của Brazil hiện ước tính đạt 3,026 

kg/ha, nhưng vẫn giảm 14.1% so với năm ngoái. Sản lượng 

đậu tương của Brazil ở mức 123.8 triệu tấn, giảm 10.4% so 

với sản lượng 138.1 triệu tấn của năm ngoái. 
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Theo Conab, ước tính sản lượng ngô vụ 2021/22 

của Brazil cũng đã tăng 0.6 triệu tấn trong tháng này lên 

116.19 triệu tấn, tăng chủ yếu là diện tích ngô vụ safrinha. 

Diện tích ngô safrinha trong tháng 5 ước tính đạt 16.6 triệu 

ha, tăng 0.56 triệu ha so với tháng 4. Năng suất ngô 

safrinha giảm trong tháng 5 xuống còn 5,379 kg/ha, so với 

5,518 kg/ha vào tháng 4. 

 

Tuy vậy, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Brazil 

(Inmet) dự báo khả năng xảy ra nhiệt độ lạnh kỷ lục vào 

tuần tới ở miền nam Brazil với các đợt băng giá và đóng 

băng trên diện rộng. Một đợt lạnh đầu tiên sẽ di chuyển vào 

miền nam Brazil vào cuối tuần với một đợt không khí lạnh 

hơn sẽ đến vào đầu tuần tới. 

Nếu dự báo được xác minh, điều này có thể tác 

động tiêu cực đến ngô safrinha ở Parana, phía nam Mato 

Grosso do Sul và nam Sao Paulo. Không những vậy, căn 

cứ trên cũng có thể ảnh hưởng đến cà phê, cam và cây 

trồng làm vườn ở Minas Gerais và Sao Paulo. 

Tốc độ xuất khẩu lúa mì Nga phục hồi, nhưng 

tiềm năng sản lượng vẫn thấp hơn so với niên 

vụ 2020/21 

Tốc độ xuất khẩu lúa mì của Nga cho thấy sự phục hồi vừa 

phải trong tuần tính đến ngày 15/5, sau khi hoạt động nghỉ 

lễ của quốc gia này đã kết thúc, dựa trên phân tích của 

Agricensus về dữ liệu xếp hàng lên cảng cho thấy hôm thứ 

Hai. Trong kỳ báo cáo, khối lượng lúa mì từ các cảng của 

Nga chỉ đạt hơn 262,100 tấn, bao gồm 65,000 tấn đến Iran, 

56,700 tấn đến Ả Rập Xê-út, 43,200 tấn đến Syria, 29,650 

tấn đến Thổ Nhĩ Kỳ, 29,200 tấn đến Ai Cập, 27,500 tấn đến 

Libya và 10,900 tấn đến Ý. Hơn nữa, dữ liệu tại cảng cho 

thấy hiện có khoảng 311,700 tấn lúa mì Nga đang được 

xếp dỡ và được liệt kê trong danh sách khởi hành vào tuần 

sau. 

Iran được đánh dấu là điểm đến của 132,900 tấn, 

với 45,000 tấn dự kiến chuyển đến Nigeria, 40,100 tấn đến 

Israel, 25,000 tấn đến Libya và 13,700 tấn đến Ai Cập, 

trong khi dữ liệu chưa cho thấy điểm đến cho số xuất khẩu 

còn lại chỉ hơn 55.000 tấn. 

Iran là một trong những quốc gia nhập khẩu hàng 

đầu lúa mì của Nga, với khoảng 6 triệu tấn lúa mì đã được 

nhập khẩu trong niên vụ 2021/22, nước này cũng dự kiến 

sẽ tăng nhập khẩu ngũ cốc từ Nga. "Quá trình này sẽ được 

mở rộng trong năm nay. Kết luận, Iran có thể nhập khẩu 

hơn 20 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu từ Nga hàng năm", 

Kazem Jalal, Đại sứ Iran tại Nga cho biết. 

Với những yếu tố trên đã nâng tổng lượng lúa mì 

xuất khẩu từ Nga lên khoảng 30 triệu tấn, trong khi USDA 

ước tính xuất khẩu từ Nga trong niên vụ thị trường 2021/22 

có thể đạt 33 triệu tấn. 
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Anec tiếp tục hạ dự báo xuất khẩu đậu tương 

tháng 5 của Brazil xuống 10.4 triệu tấn 

Dự báo xuất khẩu đậu tương tháng 5 của Brazil giảm xuống 

10.4 triệu tấn so với ước tính 10.6 triệu tấn của tuần trước, 

trong khi dự báo xuất khẩu khô đậu tương và ngô được 

tăng lên, Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Ngũ cốc Quốc gia 

(ANEC) của nước này cho biết hôm thứ Ba. Số liệu ước 

tính xuất khẩu đậu tương hơn 2.7 triệu tấn so với 14.2 triệu 

tấn của năm ngoái. Nếu thực tế phù hợp với kì vọng của 

Anec, xuất khẩu đậu tương tính đến thời điểm hiện tại của 

Brazil sẽ đạt 46.4 triệu tấn từ tháng 1 đến tháng 5, giảm 

7.9% so với mức 50.4 triệu tấn của năm ngoái. 

 

Hiệp hội Anec đã tăng dự báo xuất khẩu khô đậu 

tương một lần nữa lên 2 triệu tấn, tăng 1.9 triệu tấn vào 

tuần trước. Trong cùng kỳ năm 2021, cả nước đã xuất khẩu 

1.7 triệu tấn. Lô hàng từ tháng 1 đến tháng 5 hiện dự kiến 

đạt 8.3 triệu tấn, so với 6.4 triệu tấn trong cùng kỳ năm 

ngoái. 

ANEC cũng tăng dự báo xuất khẩu ngô tháng 5 

lên 1.2 triệu tấn so với 927,209 tấn của tuần trước. Năm 

ngoái, không có lô hàng nào được ghi nhận trong tháng 5. 

Nước này dự kiến sẽ xuất khẩu 5 triệu tấn trong 5 tháng 

đầu năm nay, so với 2.8 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2021. 

 

Luỹ kế xuất khẩu đậu tương của Brazil giảm 

13%, tiêu thụ nội địa tăng nhẹ so với cùng kỳ 

Xuất khẩu đậu tương của Brazil dự kiến đạt 74.5 triệu tấn 

vào năm 2022, thấp hơn 13% so với 86.1 triệu tấn của năm 

ngoái và thấp hơn 3.5 triệu tấn so với ước tính trước đó, 

công ty tư vấn địa phương Safras & Mercado cho biết vào 

cuối ngày thứ Sáu. 

Sản lượng ép đậu tương dự kiến sẽ đạt 47.9 triệu 

tấn trong năm nay, tăng từ 47.7 triệu tấn của năm ngoái. 

Con số mới này cao hơn so với 47.5 triệu tấn được dự báo 

trước đó. Nhập khẩu đậu tương của Brazil được dự báo là 

1.1 triệu tấn, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản 

lượng dự kiến đạt 125.4 triệu tấn, giảm 9% so với cùng kỳ 

năm ngoái, khiến lượng tồn kho cuối cùng trong năm giảm 

44% ở mức 2.5 triệu tấn so với 4.55 triệu của năm ngoái.  

Sản lượng khô đậu tương dự kiến đạt 36.8 triệu 

tấn, bằng mức năm 2021, trong khi xuất khẩu dự kiến sẽ 

tăng 6% trong năm lên 18,2 triệu tấn. Nhu cầu trong nội địa 

dự kiến đạt 18.3 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm 

ngoái, trong khi dự trữ cuối kỳ dự kiến sẽ tăng 20% so với 

năm 2021, lên 2.2 triệu tấn. 

Sản lượng dầu đậu tương dự kiến đạt 9.7 triệu 

tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu 

dự kiến đạt 1.8 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Nhu cầu trong nước được dự báo là 8 triệu tấn, tăng 

1% hàng năm trong khi nhu cầu về dầu diesel sinh học dự 

kiến sẽ giảm 2% xuống 4.1 triệu tấn, khiến lượng tồn kho 

cuối cùng ở mức 583.000 tấn, giảm 12% so với năm ngoái. 
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Báo cáo NOPA: tiêu thụ đậu tương ở Mỹ trong 

tháng 4 giảm 7% so với tháng trước 

Số liệu từ Hiệp hội các Nhà Chế biến Hạt có dầu Quốc gia 

(NOPA) của Mỹ trong tháng 4 công bố thấp hơn kỳ vọng so 

với thị trường, với lượng đậu tương nghiền hàng tháng ước 

tính là 169.79 triệu giạ. Khối lượng nghiền trong tháng 4 

giảm đi 7% trong tháng và thấp hơn mức trung bình trong 

năm 2022 là 172.4 triệu giạ. Tiến trình nghiền đậu tương 

vẫn đang trong giai đoạn trì hoãn, mặc dù biên lợi nhuận 

nghiên đậu tương tăng cao do giá dầu đậu tương trên Sàn 

Giao dịch Hàng hoá Chicago (CBOT) tăng cao trong thời 

gian vừa rồi. Nhưng bất chấp sự sụt giảm hàng tháng, 

lượng đậu tương nghiền của tháng 4 đã tăng 6% trên 160.3 

triệu giạ được chế biến vào tháng 4 năm 2021. 

Trong khi đó, NOPA cho biết nguồn cung dầu đậu 

tương cho tháng 4 lên tới 1.814 tỷ giạ, đây là con số thấp 

nhất trong 7 tháng qua. Vào tháng 3, tháng trước đó, các 

kho dự trữ dầu ăn được ước tính ở mức 1.91 tỷ pound, 

trong khi một năm trước chúng được ghi nhận ở mức 1.70 

tỷ pound. Trước báo cáo, các nhà phân tích ước tính nguồn 

cung dậu đậu tương ở mức 1.84 tỷ pound, thấp nhất trong 

5 tháng. 

 

Xuất khẩu dầu cọ ở Indonesia giảm 40% so 

với cùng kỳ 2021 

Theo số liệu mới nhất do Hiệp hội Dầu cọ Indonesia (Gapki) 

công bố hôm thứ Năm, xuất khẩu dầu cọ từ nhà sản xuất 

lớn nhất thế giới Indonesia giảm mạnh 40% trong tháng 3 

so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 2.02 triệu tấn. Trên 

cơ sở hàng tháng, xuất khẩu dầu cọ của tháng 3 - bao gồm 

dầu cọ thô (CPO), dầu cọ thô đã qua xử lý, dầu hạt cọ 

(PKO), hóa chất oleo và dầu diesel sinh học, đã giảm 4%. 

Xuất khẩu sụt giảm là do thuế xuất khẩu cao hơn 

được áp dụng vào giữa tháng 3 và lượng tiêu thụ dầu cọ 

làm thực phẩm trong nước tăng lên. “Giá CPO trung bình 

của CIF Rotterdam trong tháng 3 năm 2022 đạt 1,813$/tấn, 

cao hơn 291 đô la Mỹ so với giá tháng 2 là 1,522$/tấn,” 

Gapki nói thêm. 

Sản lượng dầu cọ của Indonesia tăng 8% lên 4.15 

triệu tấn trong tháng 3, với sản lượng CPO và PKO lần lượt 

là 3.78 triệu tấn và 368,000 tấn. Gapki cho biết: “Các điểm 

đến xuất khẩu bị sụt giảm nhiều nhất là Nga, giảm 50%, 

tiếp theo là Malaysia, giảm 41% và Hà Lan, giảm 33%. 

Tiêu thụ dầu cọ nội địa của Indonesia trong tháng 

3 đạt 1.51 triệu tấn, cao hơn 10% so với tháng trước, với 

tiêu thụ dầu diesel sinh học chiếm 46% nhu cầu ở mức 

697,000 tấn. Lĩnh vực thực phẩm này chiếm thị phần vô 

cùng lớn lần đầu tiên sau bốn tháng, ở mức 635,000 tấn. 

Giá dầu ăn cao, trong đó dầu cọ là nguyên liệu 

trung tâm, đã khiến chính phủ phải thực hiện nhiều chính 

sách can thiệp khác nhau, điển hình là sự kiện mới nhất, 

lệnh cấm xuất khẩu từ cuối tháng 4 đối với dầu cọ thô và 

dầu cọ RBD. Dự trữ cuối tháng 3 đạt 5.68 triệu tấn, tăng so 

với mức 5.05 triệu tấn của cuối tháng 2, đủ để Indonesia 

có thể duy trì trong 3 tháng. 
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C.Vale đầu tư 133 triệu USD vào nhà máy 

nghiền đậu tương, tiềm năng gia tăng hơn 2% 

tổng sản lượng 

Hợp tác xã Brazil, C.Vale, sẽ đầu tư 650 triệu BRL (133 

triệu USD) vào nhà máy nghiền đậu tương mới ở Palotina, 

bang Paraná, hợp tác xã công bố hôm thứ Năm. Đơn vị 

này sẽ có tiềm năng sản xuất tới 2,300 tấn khô đậu tương 

mỗi ngày, 600,000 tấn dầu thực vật và 36 tấn vỏ cây dạng 

viên, cả hai đều được dùng làm thức ăn gia súc. Trong 

trường hợp nhà máy hoạt động hết công suất, Brazil dự 

đoán sẽ sản xuất được thêm 800,000 tấn khô đậu tương 

mỗi năm, tăng trưởng hơn 2% so với tổng sản lượng chính. 

Chủ tịch của C.Vale, Alfredo Lang, cho biết, 

ngành công nghiệp này sẽ bắt đầu bằng việc sản xuất khô 

và dầu đậu tương, những thứ sẽ được sử dụng để sản xuất 

thức ăn chăn nuôi. Khối lượng không tiêu thụ hết sẽ được 

bán cho bên thứ ba trên thị trường trong và ngoài nước. 

Sản lượng khô đậu tương của Brazil dự kiến đạt 

36.7 triệu tấn vào năm 2022 trong khi sản lượng dầu đậu 

tương được dự báo là 9.7 triệu tấn, tăng nhẹ so với cùng 

kỳ năm ngoái, theo dữ liệu từ Hiệp hội các ngành công 

nghiệp dầu thực vật Brazil (Abiove). Dự báo nghiền đậu 

tương dự kiến sẽ đạt 48 triệu tấn, tăng 0.4% so với 47.8 

triệu tấn của năm ngoái. 

 

Trung quốc tăng nhập khẩu đậu tương Brazil 

24%, giảm nhập khẩu từ Mỹ trong tháng 4 

Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc từ Brazil đã tăng 

đáng kể trong tháng 4 so với tháng trước trong khi khối 

lượng nhập khẩu từ Mỹ giảm, dữ liệu hải quan cho thấy 

hôm thứ Sáu. 

Nhà nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới đã 

mua 6.3 triệu tấn hạt có dầu từ Brazil trong tháng 4, tăng 

120% so với 2.87 triệu tấn trong tháng 3 và cao hơn 24% 

so với cùng tháng năm ngoái, theo số liệu từ Tổng cục Hải 

quan (CGAC). Sản lượng đậu tương đến từ Brazil trong 

tháng 4, sau khi hàng hóa bị trì hoãn do thời tiết bất lợi ở 

nước xuất khẩu đậu tương lớn nhất thế giới vào đầu năm 

nay. Nhập khẩu đậu tương từ Brazil trong 4 tháng đầu năm 

2022 là 12.67 triệu tấn, cao gần gấp đôi so với 6/42 triệu 

tấn nhập khẩu trong cùng kỳ năm 2021. 

Đồng thời, hải quan Trung Quốc đã thông quan 

1.64 triệu tấn đậu tương từ Mỹ trong tháng 4, giảm 51% so 

với 3.37 triệu tấn của tháng trước và giảm 24% so với một 

năm trước. Tổng khối lượng đậu tương được vận chuyển 

từ Mỹ từ tháng 1 đến tháng 4 ở mức 15 triệu tấn, giảm so 

với 21.27 triệu tấn một năm trước đó. 

Tổng cộng, Trung Quốc đã nhập khẩu 8.08 triệu 

tấn đậu tương trong tháng 4, tăng so với 7.45 triệu tấn một 

năm trước. Nhập khẩu lũy kế trong 4 tháng đầu năm là 

28.36 triệu tấn, chỉ thấp hơn 0.8% so với 28.59 triệu tấn 

của cùng kỳ năm ngoái. 
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